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	Nghị quyết số: 160/2024/QH15
	Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP, Báo cáo số 41/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 155/BC-UBTCNS15-m ngày 20 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 1053/BC-UBTVQH15 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2025

1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 1.020.164 tỷ đồng (một triệu, không trăm hai mươi nghìn, một trăm sáu mươi tư tỷ đồng). 

Tổng số thu ngân sách địa phương là 946.675 tỷ đồng (chín trăm bốn mươi sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 

Sử dụng 60.000 tỷ đồng (sáu mươi nghìn tỷ đồng) nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỷ đồng (năm mươi nghìn, sáu trăm mười chín tỷ đồng) nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2024 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. 
2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.523.264 tỷ đồng (một triệu, năm trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi tư tỷ đồng), trong đó: dự toán 248.786 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi sáu tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách (đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và tăng 917,3 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Nghệ An để thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An), dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đã bao gồm số bổ sung 14.434,4 tỷ đồng để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2025 không thấp hơn dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023).
Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2025

1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2025 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo Nghị quyết này.

2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2025 kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Phụ lục số V kèm theo Nghị quyết này.

3. Số bổ sung cân đối ngân sách, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo Phụ lục số VI, Phụ lục số VII kèm theo Nghị quyết này. 

4. Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VIII kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Đối với các cơ quan, đơn vị có cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền 
1. Cho phép bố trí chi đảm bảo tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm, kinh phí chi thường xuyên theo định mức và các nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị này (ngoại trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) theo Báo cáo số 41/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. 

Bố trí dự toán chi thường xuyên đầu năm theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công thuộc lĩnh vực chi an ninh, quốc phòng (bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên).

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện nộp ngân sách nhà nước chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ và chi bộ máy quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Trong tổ chức thực hiện, sau khi cấp có thẩm quyền quyết định việc sửa đổi, bãi bỏ các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, căn cứ vào quy định của pháp luật, Chính phủ quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về việc điều chỉnh dự toán của các cơ quan, đơn vị này, tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Chính phủ
1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương, từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2025; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, dự án chuyển tiếp theo tiến độ; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật. 

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Tiếp tục thực hiện phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội. Từ năm 2024 thực hiện điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100% đối với số thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100% và thực hiện phân chia 65% số thu cho ngân sách trung ương và bố trí dự toán ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tương ứng 35% số thu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

5. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển; ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông), lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

6. Bố trí chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 5.307 tỷ đồng tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2023 cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 936,5 tỷ đồng (tương ứng 15% số phát sinh thực tế trên địa bàn địa phương) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương. 

7. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối, thực hiện phân bổ khoản kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ bù mặt bằng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2025 đảm bảo không thấp hơn năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ chi cân đối ngân sách địa phương (không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể).

Thực hiện hỗ trợ các địa phương khó khăn, không cân đối được nguồn thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Sử dụng phần kinh phí dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương, theo nguyên tắc: 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định; 50% còn lại để ưu tiên chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

8. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương là chủ Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương rà soát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình thực hiện các Chương trình trong quý I năm 2025. 

9. Việc quyết định phân bổ, sử dụng các khoản chi của ngân sách trung ương chưa phân bổ cho các Bộ, ngành, địa phương số tiền là 85.388,354 tỷ đồng tại mục VI, mục VII, mục VIII (phần dự toán chi viện trợ), mục IX của Phụ lục số II kèm theo Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
10. Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị của trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội.
11. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, tính đầy đủ, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và các điều kiện giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được phân bổ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 5. Giám sát và kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2024. 

	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI




Trần Thanh Mẫn
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Phy lycI

DU TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG THEO LINH VU'C NAM 2025
(Kém theo Nghi quyét sé 160/2024/QH15 ngay(3thdng|) ndm 2024 ciia Quéc hgi)

Dom vj: Ty déng

STT NQI DUNG DY TOAN

TONG CHI NSTW 1.523.264

A |CHIBO SUNG CAN bOI CHO NSBP 248.786
B |BO SUNG BU MAT BANG CHI CAN POI NSDP NAM 2025 14.434
C BO SUNG PAM BAO THY'C HIEN LUONG CO SO 2,34 TRIEU 68.276

PONG/ THANG CA NAM 2025 CHO CAC DJA PHUONG

D |CHINSTW THEO LINH VYyC 1.191.768
I |Chidlu tw phit trién 315.000
II |Chi dy trir quic gia 1.850
III |Chi trd ng li 107.400
IV |Chi vién tr¢ 2.950
V |Chi thudng xuyén 726.068
1 |Chi quéc phong 242.679
2 |Chi an ninh va trit ty an toan xa hi 146.963
3 |Chi gido dyc - d3o tao va day nghé 44.586
4 |Chi khoa hoc va cong ngh¢- 7.660
5 |Chiyté, dan sb va gia dinh 26.725
6 |Chi vin héa thong tin 4.969
7 |Chi phat thanh, truyén hinh, théng tin 2.172
8 |Chi thé dyc thé thao 1.068
9 [Chi bio vé méi trudmg 1.834
10 |Chi céc hoat ddng kinh té 66.337
11 [Chi hoat dong clia co quan quén Iy nha nudc, ding, doan thé 69.984
12 |Chi bao dam x3 hoi 110.681
13 |Chi thudng xuyén khéac 410
VI |Dy phong ngéan sich trung wong 38.500

e







Phy lyec II

VA NHONG NHIEM VU CHI CUA NGAN SACH TRUNG UONG NAM 2025

(Ban hénh kém theo Nghj quyét s6 (£0./2024/QH15 ngéy | thdng ). ndm 2024 cua Quéc hi)

DY TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG CUA TUNG BQ, CO QUAN TRUNG UONG THEO TUNG LINH VyC CHI

Dom vi: Trigu ddng
- - e e - A T A L I
ONG
v VAY N, VIEN TRQ) “ga';gc";‘ o ak VIEN TRQ LAI Kt CTMTQG) | TONG 30 m::.:lz “mw TIEN LUONG | TRUNG VONG
A » 1 3 J 4 s . 7 e ’ 1]
TONG SO 1.191.767.800 289.595.000 1.850.000 2.950.000| 107.400.000|  697.943.629| 63.528.871| 25.408.000| 28.123.871 38.500.000
I |Céc B, co quan Trung wong 779.959.889 147.219.662 1.860.000, 2.185.160 627.710.981 994.116 994.116
1 |Van phéng Chi tich mréc 209.680 14.990 194,690
2 | Van phong Qudc hdi 1.712.460 9.558 1.702.902
3 |Vin phéng Trung wong Ding 3.860.512 416.783 3.143.729
4 | Vin phong Chinh phi 907.363 74.933 832.420
s__{Hoc vién Chinh trj Qudc gia H8 Chi Minh 1.391.210 325.174 60.000 1,006.038
6 _|Toa én nhin dan ti cao 6.764.411 1.020.999 5.733.412
7__|Vién Kiém sét nhin dén ti cao 8.873.670 275.050 5.598.620
s |B§ Cong an 160.039.184 1.190.939 412.800 761.000 157.674.445
9 |B& Qudc phong 272.715.694|()  20.270.000 450.000 941.000 251.054.694
10 B8 Ngosi giso 4.476.996 508.883 7.800 3.960.313
11 |B§ Nong nghiép va Phit tridn ndng thdn 28.497.570) 22.339.167 137.000 6.021.403
12 |Uy ban séng M& Cdng Viét Nam 61.080 61.080
13 |B3 Giao thdng vin tai 94.156.727 71.135.202 7.000 23.014.525
14 |B§ Céng Thuong 6.636.563 423,506 1.700 5.211.347
15 |B3 Xay dyng 771.456 260.017 400! 511.039!
16 [BoYth 12.386.568 5.757.970 52.000 6.576.508
17 | B3 Gido dyuc vi Dio tpo 10.741.090 2.738.653 151.390; 7.665.547 185.500 185.500
18 |B4 Khoa hoc va Cng nghé 2.518.754 330.000 2.188.754
19 (B3 Vian héa, Thé thao va Du lich 4.798.508 1.630.128 6.900 3.161.480
20 [B9 Lao ddng - Thuong binh va X4 hoi 47.762.112 187.700 2.000 47.572.412
- Chi ngiin sich do B3 tryc tip thyc hign 1.458.272 187.700 2.000! 1.268.572
- Kinh phi uy quyén cho dja phuong thyc hi¢n 46.303.840 46.303.840
21 |Bo Tai chinh 24.145.787 1.300.2868 903.200 6.100 21.936.201
22 |B§ Tu phip 4.031.286 746.618 5.700 3.278.970|
23 |Ngén hang Nha nudc Viét Nam 214.970 194.800 4.210 15.960
24 |Bd K& hoach va Ddu tr 3.966.133 588.994 1.000 3.376.139
25 |B§ Noi vu 997.721 381.163 9.000 607.558
26 |Bd Tai nguyén va Mai trudmg 3.869.638 1.042.200 260 2.827.178
27 |B$ Théng tin va Truyédn Thong 1.594.692 593.342 3.200 998.150
28 |Uy ban Diin tdc 1.324.822 97.854 418.352 808.616 808.618
29 _|Uy ban Quin 1y vén nha nwéc tai doanh nghiép 69.590 59.590
30 [Thanh tra Chinh phu 266.961 2.611 264.350
31 |Kiém todn Nha nudc 982.397 6.367 976.030
32 [Ban quan ly Lang Chii tich H4 Chi Minh 310.505 142.390 168.115
33 |Thong thn x4 Viét nam 850.370 87.880 762.490
34| Dii Truyén hinh Viét Nam 499.070 191,530 84.000 20.000 203.540
33 _|Dai Tiéng néi Viét Nam 882.987 101.747 781.240
36 | Vién Han 1sm Khoa hoc va C8ng nghd Viét Nam 3.417.417 2.459.277 958.140
37_[Vién Han 1dm Khoa hoc X hdi Viét Nam 649.981 216.868 433.113








TONG CHi (kk CA s&:% cmi e cm CHI THUONG CHI CHUONG TRINH CTMTQG cn DY PRONG
sOTT TENDON V| CHI BANG NGUON KHONG Kt DY TRO QUOC VIENTRO TRANG  |XUYEN (KHONG o1 DAU TV | O THUONO CAICACH | NGANSACH
VAY NQ, VIEN TRQ) CTMTQG) GIA A1 KECTMTQG) | TONGSO | irmeren | xuven TIEN LUONG | TRUNG UONG
A » 1 3 3 4 f ] L 7 8 ’ L "
38 |Dai hoc Qudc gia HA Noi 2.083.817 1.249.936 4.300 829.381
39 |Dai hoc Qudc gia Thanh phd H3 Chi Minh 2.644.591 2.101.495 1.200 541.896
40__|Uy ban Trung wong Mt trgn t qudc Viét Nam 269.450 171.084 98.368
41_|Trung wong Don Thanh nién Cdng sin H4 Chi Minh 682.888 409.583 143.002
42| Trung wong Hdi lién hiép Phy nit Viét Nam 367.088 195.764 171.294
43 |Hoi Néng dan Viét Nam 271.179 9.019! 262.160
44 |Hdi Cyru chién binh Viét Nam 43.030 43.030
45 _|Téng lién dodn Lao ddng Viét Nam 430.494 144.104 2.000 284.390
46 |Ngin hing Chinh sich xi hdi 6.876.100 6.875.100)
47 |Bao hidm x4 hdi Viét Nam 64.386.870 54.386.870
1 |Chi cho Ban Quin ly do NSTW dim bio 1.100.602 1.018.962 81.640
1 |Ban quin ly Khu c8ng nghé cao Hod Lac 563.197 §63.197
2 |Ban Quin ly Ling Viin hés-Du lich cic din tdc Viét Nam 637.408 455.765 81.640
- ::n;lu trg céc t8 chirc chinh tr{ xA b - nghd nghi¢p, x& hoi, xa hji - nghd 960.012 120791 629.301
1__|Lién minh Hop téc x4 Viét Nam 181.874 107.016 74.858
2 |Lién hiép céc td chirc hitu nghi Viét Nam 44.020 44.020
3 |Téng hdi Y hoc Viét Nam 3.130 3.130
4 |HQi Ddng y Viét Nam 3.940 3.940
s__|Hai Chix thap dé Viét Nam 57.136 57.138
6 |Hdi Nan nhin chit ddc da cam/dioxin Viét Nam 20.107 20.107
7__|Hgi Ngudi mi Viét Nam 7.010 7.010
8 |Hdi Khuyén hoc Viét Nam 6.070 5.070
9 |Hbi Vin ngh dan gian Viét Nam 9.100 9.100!
10 |Hdi Nha viin Viét Nam 20.910 20.910
11__[H8i Ngh# s¢ sin khiu Viét Nam 12.980 12.980
12__|H8i Bio trg ngudi khuyét tht va tré md cdi Viét Nam 4.580 4.580
13 [Hoi Nguwi cao twdi Viét Nam 11.088 11.055
14__|Hai Mg thugt Viét Nam 12.540 12.540
15 [Hoi Nhec s§ Viét Nam 10.950 10.950
16 _|Hoi Pién anh Viét Nam 8.350 8.350
17_|Hgi Nghd s9 nhiép anh Viét Nam 9.580 9.580
18 |Li&n higp céc hdi viin hoc nghd thugt Viét Nam 188.755 13.695 175.060
19 |Hdi Vin hoc nghd thudt céc dén tdc thidu s8 Viét Nam 7.250 7.250
20 |Hgi Nha béo Viét Nam y 38.440 38.440
21 |Hoi Lut gia Viét Nam 17.960 17.960
22 [Hoi Nghd s¢ mia Viét Nam 7.080 7.050
23 |Hai Kidn triic sw Viét Nam 11.370 11.370
24 |Hgi Ciru tro tré em tan tit Viét Nam 2.730 2.730
25 _|HJi Cyu thanh nién xung phong Viét Nam 4.560 4.560
26 |Lién hiép céc hdi khoa hoc vi k9 thugt Viét Nam 144.115 144.115
27_|Lién dodn Thuong mai vi Céng nghiép Viét Nam 101.600 101.600
28 |Lién doin Luft su Viét Nam 1.320 1.320
29 |Hai Khoa hoc lich sir Viét Nam 1.300 1.300
30 |Lién higp cic H8i UNESCO Viét Nam 1.230 1.230
Chi mdt b m vy Nhi nuée cho cée T4p doin kinh tf, che

v IS 6-::-:?; df s h‘:‘:_' v glao L o, 2.526.160 2.526.160

2.526.160 2.526.160

Tép doin Dién lyc Viét Nam








CHI PAU TV CHUUNG TRINH CTMTQG rHONG
. — Brogusdel| mirmiy |l | an | o0, e L e Sk :x;..m[
VAYNQ, VIENTRO)| " crarqc) G LAt KECTMTQG) | TONGSO | pixoren| xuven | TUENLUONG | TRUNG UONG

A » 1 3 3 4 ] . 7 o ’ " u

v |Chi bd sung c6 myc tidu tir NSTW cho NSDP 175.942.483 119.229.808 33.877.701| 22.838.277| 20.967.732] 1.867.548

V1 |Dy toén chwa giso chi ddu tw phét trién ngodi pham vi Lujt ddu tw cdng 19.480.000 19.480.000

e e I i e ] e
VIl |Chi tri ng 18§, vi¢n trg 108.164.840 764.840| 107.400.000

X |Dy toén chura gino ciia céc chwong trinh myc tidu quéc gia 29.699.478 29.699.478| 3.443.152| 26.256.328

X | Chi cii chch tidn lwrong

X1 |Dy phdng ngln sich trung wong 38.500.000 38.500.000

Ghi chii:

(*) Trong 86 bao gdm kinh phi bd sung vén didu |8 cho cac doanh nghidp qudc phong I& 520.000 tridu ddng











